
 

PHỤ LỤC 9. DỊCH VỤ TIÊM CHỦNG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 299/QĐ-CPTA ngày 16/08/2023 

 của Giám đốc Công ty CP Thiện An Tây Hồ) 

 

STT TÊN DỊCH VỤ 
SL MŨI 

TIÊM 

 GIÁ DỊCH 

VỤ (VND)  

  DỊCH VỤ TIÊM VẮC XIN TRỌN GÓI   
 

  Gói vắc - xin sử dụng cho trẻ từ 0 - 6 tháng tuổi 

1 Gói sử dụng Rotateq - Synflorix - Infanrix Hexa 12   10.240.000  

2 Gói sử dụng Rotarix - Synflorix - Infanrix Hexa 11      9.830.000  

3 Gói sử dụng Rotateq - Prevenar 13 - Infanrix Hexa 12   11.100.000  

4 Gói sử dụng Rotarix - Prevenar 13 - Infanrix Hexa 11   10.700.000  

5 Gói sử dụng Rotateq - Synflorix - Hexaxim 12   10.360.000  

6 Gói sử dụng Rotarix - Synflorix - Hexaxim 11      9.950.000  

7 Gói sử dụng Rotateq - Prevenar 13 - Hexaxim 12   11.220.000  

8 Gói sử dụng Rotarix - Prevenar 13 - Hexaxim 11   10.820.000  

  Gói vắc xin sử dụng cho trẻ từ 0 - 9 tháng tuổi 

9 Gói sử dụng Rotateq - Synflorix 0.5ml - Infanrix Hexa 16   13.220.000  

10 Gói sử dụng Rotarix - Synflorix - Infanrix Hexa 15   12.810.000  

11 Gói sử dụng Rotateq - Prevenar 13 - Infanrix Hexa 16   14.080.000  

12 Gói sử dụng Rotarix - Prevenar 13 - Infanrix Hexa 15   13.670.000  

13 Gói sử dụng Rotateq - Synflorix - Hexaxim 16   13.340.000  

14 Gói sử dụng Rotarix - Synflorix - Hexaxim 15   12.930.000  

15 Gói sử dụng Rotateq - Prevenar 13 - Hexaxim 16   14.200.000  

16 Gói sử dụng Rotarix - Prevenar 13 - Hexaxim 15   13.790.000  



  Gói vắc - xin sử dụng cho trẻ từ 0 - 12 tháng tuổi 

17 Gói sử dụng Rotateq - Synflorix - Infanrix Hexa 21   17.890.000  

18 Gói sử dụng Rotarix - Synflorix - Infanrix Hexa 20   17.480.000  

19 Gói sử dụng Rotateq - Prevenar 13 - Infanrix Hexa 21   19.040.000  

20 Gói sử dụng Rotarix - Prevenar 13 - Infanrix Hexa 20   18.630.000  

21 Gói sử dụng Rotateq - Synflorix - Hexaxim 21   18.010.000  

22 Gói sử dụng Rotarix - Synflorix - Hexaxim 20   17.600.000  

23 Gói sử dụng Rotateq - Prevenar 13 - Hexaxim 21   19.160.000  

24 Gói sử dụng Rotarix - Prevenar 13 - Hexaxim 20   18.750.000  

  Gói vắc - xin sử dụng cho trẻ từ 0 - 24 tháng tuổi 

25 Gói sử dụng Rotateq - Synflorix - Infanrix Hexa 25   20.880.000  

26 Gói sử dụng Rotarix - Synflorix - Infanrix Hexa 24   20.470.000  

27 Gói sử dụng Rotateq - Prevenar 13 - Infanrix Hexa 25   22.030.000  

28 Gói sử dụng Rotarix - Prevenar 13 - Infanrix Hexa 24   21.620.000  

29 Gói sử dụng Rotateq - Synflorix - Hexaxim 25   21.040.000  

30 Gói sử dụng Rotarix - Synflorix - Hexaxim 24   20.630.000  

31 Gói sử dụng Rotateq - Prevenar 13 - Hexaxim 25   22.190.000  

32 Gói sử dụng Rotarix - Prevenar 13 - Hexaxim 24   21.780.000  

  Gói vắc - xin sử dụng cho trẻ từ 12 - 24 tháng tuổi 

33 Gói sử dụng sản phẩm Avaxim 5      3.060.000  

34 Gói sử dụng sản phẩm Twinrix 5      3.080.000  

35 Vắc xin dành cho tiền hôn nhân 10      8.540.000  

36 Vắc xin dành cho phụ nữ mang thai 3      1.370.000  

 


